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Tại sao chúng ta cần phải học các từ loại trong tiếng Anh  

✓ Hiểu cấu trúc câu và ngữ pháp 

Từ loại quyết định cách từ được sử dụng trong câu, giúp xây dựng câu đúng ngữ pháp 

✓ Mở rộng vốn từ vựng qua cấu tạo từ  

✓ Hỗ trợ 4 kĩ năng nghe – nói – đọc – viết 

✓ Chuẩn bị cho kỳ thi và sử dụng thực tế 

 
1.Danh từ (Nouns): Là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu, rất quan trọng để xác định người/vật/sự việc. 

2.Động từ (Verbs): Là trung tâm của câu, thể hiện hành động hoặc trạng thái. 

3.Tính từ (Adjectives): Mô tả đặc điểm của danh từ, giúp câu thêm sinh động. 

4. Trạng từ (Adverbs): Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu, thường xuất phát từ tính từ. 

5. Giới từ (Prepositions): Liên kết các từ trong câu, giúp hiểu mối hệ không gian/thời gian. 

6. Đại từ (1 lesson riêng) 

a. Danh từ (Nouns)  

- Định nghĩa: Từ chỉ người, vật, sự việc, hoặc khái niệm. 

- Phân loại cơ bản: 

- Danh từ chung (common nouns): table, school, book. 

- Danh từ riêng (proper nouns): Vietnam, John, Monday. 

- Đặc điếm: 

- Thường đi sau mạo từ (a, an, the) hoặc tính từ. 

- Có thế là chủ ngữ hoặc tân ngữ. 

- Ví dụ: 

"The 'CAT (danh từ) sleeps." (Chủ ngũ). 

"I see a 'DOG (danh từ)." (Tân ngữ). 

Lưu ý: danh từ số nhiểu hoặc sở hữu cách 

BÀI GIẢNG: CÁC LOẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH  
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Nhận biết danh từ:  

 
b. Động từ (Verbs)  

- Phân loại cơ bản: 

• Động từ thường (action verbs): run, eat, write. 

• Động từ to be/to have (linking verbs): am, is, are, has. 

- Đặc điểm: 

• Là thành phần chính trong câu, luôn có trong mọi câu. 

• Thay đổi theo thì 

 -Ví dụ: 

• "She ˈRUNS (động từ) every day." 

• "He ˈIS (động từ) happy." 

Nhận biết động từ 
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Example: 

• The sun brightens (-en) the room. 

• She apologized (-ize) for her mistake. 

c. Tính từ (Adjectives) 

- Định nghĩa: Từ mô tả đặc điểm của danh từ (hình dáng, màu sắc, cảm xúc...). 

- Đặc điểm: 

• Đứng trước danh từ hoặc sau động từ to be. 

• Thường thêm -ly để thành trạng từ (dạy kết nối với trạng từ sau). 

- Ví dụ: 

• "A ˈBIG (tính từ) house." 

• "He is ˈHAPPY (tính từ)." 

Nhận biết tính từ 
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Lưu ý 

• "Useless" (vô dụng) vs "useful" (hữu ích) → dễ nhầm do cùng gốc "use". 

• "Economic" (thuộc kinh tế) vs "economical" (tiết kiệm) → Cần phân biệt rõ. 

d. Trạng từ (Adverbs) 

- Định nghĩa: Từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, hoặc cả câu (thường chỉ cách thức, thời gian, mức 

độ). 

- Đặc điểm: 

• Thường được tạo từ tính từ + -ly (VD: quick → quickly). 

• Có thể đứng đầu, giữa, hoặc cuối câu. 

- Ví dụ: 

• "She runs ˈQUICKly (trạng từ)." 

• "He is ˈVERY (trạng từ) tired." 

Nhận biết trạng từ: 

 
e. Giới từ (Preposition) 

- Định nghĩa: Từ liên kết danh từ/pronoun với các thành phần khác, chỉ mối quan hệ không gian/thời gian. 

 -Phân loại cơ bản: 

• Giới từ thời gian: in, on, at. 

• Giới từ nơi chốn: in, on, under, next to. 

- Đặc điểm: 

• Luôn đi trước danh từ. 

• Thường xuất hiện trong cụm từ (prepositional phrase). 

- Ví dụ: 

• "I am at ˈSCHOOL (giới từ + danh từ)." 

• "The book is on the ˈTABLE (giới từ + danh từ)." 

 

WRAP UP 


